	STT
	Tên cơ sở
	Số tự công bố
	Địa chỉ
	Sản phẩm
	Số điện thoại
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cơ sở sản xuất
Kem Tràng Tiền
	01/HKD CSSX KEM
TRANG TIEN/2018
	Thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk
Lắk
	KEM TRÀNG TIỀN
ĐẬU XANH
	0915204488
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cơ sở sản xuất
Kem Tràng Tiền
	02/HKD CSSX KEM
TRANG TIEN/2018
	Thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk
Lắk
	KEM TRÀNG TIỀN CA
CAO
	0915204488
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cơ sở sản xuất
Kem Tràng Tiền
	03/HKD CSSX KEM
TRANG TIEN/2018
	Thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk
Lắk
	KEM TRÀNG TIỀN
SỮA DỪA
	0915204488
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Cơ sở sản xuất
Kem Tràng Tiền
	04/HKD CSSX KEM
TRANG TIEN/2019
	Thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk
Lắk
	KEM TRÀNG TIỀN
CỐM
	0915204488
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Cơ sở sản xuất
Bánh mì Hà Nội
	01/CSSX BANH MI HA
NOI/2018
	123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk
	BÁNH BÔNG LAN DA
BEO
	2623853609
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Cơ sở sản xuất
Bánh mì Hà Nội
	02/CSSX BANH MI HA
NOI/2018
	123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk
	BÁNH BÔNG LAN
TRÀ XANH
	02623853609
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Cơ sở sản xuất
Bánh mì Hà Nội
	03/CSSX BANH MI HA
NOI/2018
	123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk
	BÁNH BÔNG LAN SÔ
CÔ LA
	02623853609
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Cơ sở sản xuất
Bánh mì Hà Nội
	04/CSSX BANH MI HA
NOI/2018
	123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk
	BÁNH CAKE NHO
THƠM
	02623853609
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Cơ sở sản xuất
Bánh mì Hà Nội
	05/CSSX BANH MI HA
NOI/2018
	123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk
	BÁNH MÌ DINH
DƯỠNG NHÂN LÁ
DỨA
	02623853609
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Cơ sở sản xuất
Bánh mì Hà Nội
	06/CSSX BANH MI HA
NOI/2018
	123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk
	SANDWICH HÀ NỘI
	02623853609
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Cơ sở sản xuất
Bánh mì Hà Nội
	07/CSSX BANH MI HA
NOI/2018
	123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk
	BÁNH MÌ DINH
DƯỠNG NHÂN CHÀ
BÔNG THỊT HEO SỐT
MAYONNAISE
	02623853609
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Cơ sở sản xuất
Bánh mì Hà Nội
	08/CSSX BANH MI HA
NOI/2018
	123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk
	BÁNH MÌ NGỌT HÀ
NỘI NHÂN ĐẬU XANH
	02623853609
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Cơ sở sản xuất
Bánh mì Hà Nội
	09/CSSX BANH MI HA
NOI/2018
	123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk
	BÁNH MÌ NGỌT HÀ
NỘI NHÂN DỪA
	02623853609
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Cơ sở sản xuất
Bánh mì Hà Nội
	10/CSSX BANH MI HA
NOI/2018
	123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk
	BÁNH SU KEM
	02623853609
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Cơ sở sản xuất
Bánh mì Hà Nội
	11/CSSX BANH MI HA
NOI/2018
	123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk
	BÁNH HẠNH NHÂN
	02623853609
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Cơ sở sản xuất
Bánh mì Hà Nội
	12/CSSX BANH MI HA
NOI/2018
	123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk
	BÁNH KEM SỮA
TƯƠI HÀ NỘI
	02623853609
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	123-125 Lê Hồng Phong,
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13/CSSX BANH MI HA

phuong Tan Tién, Tp
Bu6n Ma Thut, tinh Dak

BANH Mi NHAN SO

17Banh mi Ha NGi NOI/2018 Lak COLA 02623853609
123-125 Lé Hong Phong,
phuong Tan Tién, Tp
Co sd san xuat [14/CSSX BANH MIHA  [Buén Ma Thuét, tinh Dak [BANH BONG LAN
18Banh mi Ha N6i [NOI/2018 Lak TRUNG MUOI 02623853609
123-125 Lé Hong Phong,
phuong Tan Tién, Tp
Co s san xudt [15/CSSX BANH MIHA  [Budn Ma Thudt, tinh Dak
19Banh mi Ha NGi NOI/2018 Lak BANH PI1ZZA 02623853609
123-125 Lé Hong Phong,
phuong Tan Tién, Tp
Co sd san xuat [16/CSSX BANH MIHA  [Buén Ma Thuét, tinh Dak [COM CHAY CHIEN
20Banh mi Ha N6i [NOI/2018 Lak GION 02623853609
123-125 Lé Hong Phong,
phuong Tan Tién, Tp
Co s san xudt [17/CSSX BANH MIHA  [Budn Ma Thudt, tinh Dak
21|Banh mi Ha N6i [NOI/2018 Lak SOT BO 02623853609
Budn Sang B, xa Ea
Ho kinh doanh [01/HKD LE THI H’Dinh, huyén Cu M'gar, [TINH BOT NGHE TU
22|Lé Thi Oanh OANH/2018 tinh Dak Lak ANH 988.527679
HO6 kinh doanh
Yaourt Phomai Thén Tay Ha 2, xa Cu
A 01/HKD YAOURT Bao, thi xa Budn Ho, tinh
23|Dam Truc PHOMAIADAMTRUC [Pak Lak RAU CAU 902.392589
Cong ty TNHH 142/2 Ama Khé, phuong
SXTM DV Hoa Tan Lap, tp.Budn Ma SIRO X.O HUONG
24Hb6ng Viét 001-CBSP/HHV Thu6t, tinh Dak Lak TRAI CAY 2623.707177
Cong ty TNHH 142/2 Ama Khé, phutng
SX TM DV Hoa Tan Lap, tp.Buon Ma SIRO X.O HUONG
25H6ng Viét 002-CBSP/HHV Thuot, tinh D&k L&k BAC HA
Cong ty TNHH 142/2 Ama Khé, phutng
SX TM DV Hoa Tan Lap, tp.Buon Ma SIRO X.O HUONG
26|HONg Viét 003-CBSP/HHV Thudt, tinh Dak Lak SAM DU A
Cong ty TNHH 142/2 Ama Khé, phutng
SX TM DV Hoa Tan Lap, tp.Budn Ma SIRO X.O HUONG SO
27Héng Viét 004-CBSP/HHV Thuot, tinh D&k L&k CO LA
Cong ty TNHH 142/2 Ama Khé, phutng
SX TM DV Hoa Tan Lap, tp.Buon Ma SIRO X.O HUONG
28H6ng Viét 005-CBSP/HHV Thuot, tinh D&k L&k CAFE
Cong ty TNHH 142/2 Ama Khé, phutng
SX TM DV Hoa Tan Lap, tp.Buon Ma SIRO X.O HUONG
29[HoONg Viét 006-CBSP/HHV Thudt, tihh D3k Lak KHOAI MON
Cong ty TNHH 142/2 Ama Khé, phutng
SX TM DV Hoa Tan Lap, tp.Buon Ma SIRO X.O HUONG
30Ho6ng Viét 007-CBSP/HHV Thudt, tihh D3k Lak TRA XANH

31

HO6 kinh doanh
Liéu Trinh

01/HKD LIEU TRINH/2018

S6 26 Nguyén Thai Binh,
xa Hoa Thang, tpo Buén
Ma

Thuot, Dk Lak

KEM OC QUE DAU
LIEU TRINH

262.3862253

32

H6 kinh doanh
Liéu Trinh

02/HKD LIEU TRINH/2018

S6 26 Nguyén Thai Binh,
xa Hoa Thang, tp Buén
Ma

Thudt, Dak Lak

SINH TO DAU XANH
LIEU TRINH

33

HO6 kinh doanh
Liéu Trinh

03/HKD LIEU TRINH/2018

S6 26 Nguyén Thai Binh,
xa Hoa Thang, tpo Buén
Ma

Thuot, Dk Lak

SINH TO SUA CHUA
LIEU TRINH

34

H6 kinh doanh
Liéu Trinh

04/HKD LIEU TRINH/2018

S6 26 Nguyén Thai Binh,
xa Hoa Thang, tp Buén
Ma

Thudt, Dak Lak

KEM HUONG TRAI
CAY LIEU TRINH

H6 kinh doanh

44A Ama Quang, phudng
Ty An, tp Bubn Ma

KEO TRAICAY DONG






[image: image2.png]35Bui Thuan 01/HKD BUI THUAN/2018ZandtrRa®batg, phudng [TAM 2623.854934
Ty An, tp Bubn Ma ) )
Ho kinh doanh Thuot, D&k Lak KEO DAU PHONG
36Bui Thuén 02/HKD BUI THUAN/2018| DONG TAM 2623.854934
44A Ama Quang, phudng
Ho kinh doanh Tu An, tp Budn Ma KEO XOP DAU DONG
37Bui Thuén 03/HKD BUI THUAN/2018[Thuét, Dak Lak TAM 2623.854934
539 Nguyén Van CUr,
Co sG san xuat phudng Tan Hoa, tp Budn
rugu can Y Ma
38Mién 01/CO SO Y MIEN/2018 [Thudt, D&k Lak RUOU CANY MIEN 2623.866174
540 Nguyén Van CUr,
Co sG san xuat phudng Tan Hoa, tp Budn
rugu can Y Ma RUGU CAN CHON
39Mién 01/CO SO Y MIEN/2018 [Thudt, DAk Lak DAT Y MIEN 2623.866174
HO6 kinh doanh
Rugu can T6 2, Thon 15, xa Ea
Thai Tay 01/RUOU CAN THAI  |Kuéch, huyén CuMgar, RUGU CAN THAITAY
40Nguyén TAY NGUYEN/ 2018 Tinh D3k Lak NGUYEN 163.8689449
S6 20 Y Ngéng, phuong
Hé kinh doanh Tan Tién, thanh phé BudonBANH TT NHAN DAU
41(Solar 01/HKD SOLAR /2018  [Ma Thudt, D&k Lak XANH SOLAR 914.111232
S6 20 Y Ngéng, phuong
Ho kinh doanh Tan Tién, thanh phé BuonBANH TT THAP CAM
42)Solar 02/ HKD SOLAR /2018  [Ma Thudt, D&k L&k SOLAR 914.111232
121C Nguyén Céng Tr,
H6 kinh doanh [01/HKD PHUONG phudng Ty An, tp. BMT, [BANH KEM PHUONG
43Phuong Uyén |[UYEN/2018 tinh Dak Lak UYEN
S6 93 Nguyén Du, thi tran
HO kinh doanh Quang Phu, huyén Cu
44Ai Dan 01/HKD Ai DAN/2018 Mgar, tinh Dak Lak BANH KEM Al DAN
Coéngty CP 18 Nguyén Tat
Luong thuc - Thanh,thanh phé Buén
Vat tu Ma Thuot,
45NN DAk LAk  [01/LTVTNN/2018 Dak Lak TINH BOT NGHE SAN | 2623.855756
01 Nguyén Van
Cong ty CP Bia [01-2018/Céng ty CP Bia [Linh,thanh phé Budn Ma
Sai Gon - Sai Gon -Mién Thuot, NUGC UONG DONG
46[Mién Trung Trung/2018 D3k Lak CHAI SEREPOK 2623.877519
SG 5 Nguyén An Ninh,
Co sG san xudt [01/CO SO SAN XUAT  [TDP 18, thi tran Phudc
banh keo Tan [BANH KEO An, huyén K rong Pac, [BANH NUGNG TAN
47Hung TAN HUNG /2018 Tinh Dak Lak HUNG 982.344055
S6 5 Nguyén An Ninh,
Co sG san xuéat [02/CO SO SAN XUAT  [TDP 18, thi trdn Phudc
banh keo Tan [BANH KEO An, huyén K réng Pac, |BANH DEO TAN
48Hung TAN HUNG /2018 Tinh Dak Lak HUNG
HG kinh doanh 02/ HO KINH DOANH Khéi 9, phudng Tan
Nguyén Thi KimNGUYEN TH| KIM TOAN /Thanh, thanh phé Buén |BANH DEO THIEN
49[Toan 2018 Ma Thuot, Tinh Dak LAk [THANH 947.206363
HG kinh doanh 02/ HO KINH DOANH Khéi 9, phudng Tan
Nguyén Thi Kim[NGUYEN THI KIM TOAN /[Thanh, thanh phé Buon [BANH NUONG NHAN
50[Toan 2018 Ma Thudt, Tinh D&k Ldk THAP CAM
S6 47 Lé Dai Hanh, thi
Ho kinh doanh [01/HO KINH DOANH VO |trdn Phuéc An, huyén  |BANH DEO THAO
51|V6 Thi Lién THI LIEN/2018 Krong Péc, Tinh D3k L3k [TRINH 166.4717956
S6 47 Lé Dai Hanh, thi
Ho kinh doanh {02/ HO KINH DOANH VO [tran Phudc An, huyén  [BANH NUGNG THAO
52\Vé Thi Lién THI LIEN/2018 Krong Péc, Tinh D3k L3k [TRINH
Ho kinh doanh [01/HO KINH DOANH  [Thén Hgp Thanh xa Cu
Truong Van  [TRUONG VAN KHOA/  |Hué, huyén Ea Kar, Tinh [BANH NUONG NHU
53Khoa 2019 Dak Lak NGOC 1682.522427

H6 kinh doanh

Nguyén Phu

01/HOQ KINH DOANH

Khoi 8, thi tran
Phudc An, huyén

NGUYEN PHU TUAN/

Kréng Pac,

BANH DEO BAO
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	Tuấn
	2018
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	55
	Hộ kinh doanh
Nguyễn Phú
Tuấn
	02/ HỘ KINH DOANH
NGUYỄN PHÚ TUẤN/
2018
	Khối 8, thị trần
Phước An, huyện
Krông Pắc, 
Tỉnh Đắk Lắk
	BÁNH DẺO THẬP
CẨM BẢO TRÂN
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Hộ kinh doanh
Nguyễn Phú
Tuấn
	03/ HỘ KINH DOANH
NGUYỄN PHÚ TUẤN/
2018
	Khối 8, thị trần
Phước An, huyện
Krông Pắc, 
Tỉnh Đắk Lắk
	BÁNH NƯỚNG BẢO
TRÂN
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


